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	TT
	Mã SV
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	Giới tính
	Ngành học thứ nhất

	
	
	
	
	
	
	Năm trúng tuyển
	Ngành
	Trường

	I. Ngành Báo chí
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	12040098
	Nguyễn Thị  Chi
	23/09/1993
	Hà Nội
	Nữ
	2012
	Ngôn ngữ Trung Quốc
	Đại học Ngoại ngữ

	2
	12041208
	Bùi Quốc Việt
	15/04/1994
	Hà Nội
	Nam
	2012
	Ngôn ngữ Pháp
	Đại học Ngoại ngữ

	3
	12041143
	Lê Thanh  Hùng
	19/06/1992
	Thái Nguyên
	Nam
	2012
	Ngôn ngữ Nga
	Đại học Ngoại ngữ

	4
	12041221
	Nguyễn Đức Khương
	15/12/1994
	Hà Nội
	Nam
	2012
	Sư phạm tiếng Trung Quốc CLC
	Đại học Ngoại ngữ

	5
	12040410
	Nguyễn Nữ Thu Hương
	26/11/1994
	Phú Thọ
	Nữ
	2012
	Ngôn ngữ Nga
	Đại học Ngoại ngữ

	6
	12041523
	Phạm Quỳnh  Chi
	23/06/1994
	Hải Phòng
	Nữ
	2012
	Sư phạm tiếng Trung Quốc CLC
	Đại học Ngoại ngữ

	7
	12041381
	Phùng Bích Huyền
	07/10/1994
	Hải Phòng
	Nữ
	2012
	Ngôn ngữ tiếng Trung Quốc
	Đại học Ngoại ngữ

	8
	12040590
	Nguyễn Thị  Mận
	26/03/1994
	Thái Bình
	Nữ
	2012
	Ngôn ngữ Trung Quốc
	Đại học Ngoại ngữ

	9
	13040585
	Lê Thị Hồng  Phúc
	23/01/1995
	Hà Nội
	Nữ
	2013
	Ngôn ngữ Trung Quốc
	Đại học Ngoại ngữ

	10
	12040318
	Lê Vy Hoa
	17/09/1993
	Hà Nội
	Nữ
	2012
	Ngôn ngữ Anh
	Đại học Ngoại ngữ

	11
	12040912
	Nguyễn Thị  Thơm
	25/02/1994
	Hải Dương
	Nữ
	2012
	Ngôn ngữ Trung Quốc
	Đại học Ngoại ngữ

	12
	12041095
	Nguyễn Thị  Vân
	29/03/1994
	Hà Nội
	Nữ
	2012
	Ngôn ngữ Trung Quốc
	Đại học Ngoại ngữ

	13
	12040743
	Hoàng Thị Mai  Phương
	07/12/1994
	Hà Nội
	Nữ
	2012
	Ngôn ngữ Ả-Rập
	Đại học Ngoại ngữ

	14
	12031089
	Đặng Thị Thảo
	29/08/1994
	Nghệ An
	Nữ
	2012
	Triết học
	ĐHKHXH&NV

	15
	12031054
	Hoàng Thị Thu Hằng
	23/11/1993
	Hà Nam
	Nữ
	2012
	Triết học
	ĐHKHXH&NV

	16
	13030938
	Trịnh Phong Lan
	15/09/1995
	Hà Nội
	Nữ
	2013
	Triết học
	ĐHKHXH&NV

	17
	12030259
	Trần Nam Khánh
	25/04/1993
	Nam Định
	Nam
	2012
	Văn học
	ĐHKHXH&NV

	18
	12030398
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	11/01/1993
	Thái Bình
	Nữ
	2012
	Văn học
	ĐHKHXH&NV

	19
	12032253
	Lê Thị Nhật Anh
	07/06/1994
	Hải Phòng
	Nữ
	2012
	Quốc tế học
	ĐHKHXH&NV

	20
	12031044
	Nguyễn Thị Minh Chi
	05/04/1994
	Thái Nguyên
	Nữ
	2012
	Triết học
	ĐHKHXH&NV

	21
	12030938
	Bùi Thị Hằng
	24/07/1994
	Thái Bình
	Nữ
	2012
	Nhân học
	ĐHKHXH&NV

	II. Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	13041158
	Nguyễn Hải Anh
	08/05/1995
	Hải Phòng
	Nữ
	2013
	Sư phạm tiếng Trung Quốc CLC
	Đại học Ngoại ngữ

	2
	12041405
	Nguyễn Thị Bích Ngọc
	03/09/1993
	Hải Phòng
	Nữ
	2012
	Ngôn ngữ Anh
	Đại học Ngoại ngữ

	3
	13040918
	Lưu Mạnh  Đức
	08/12/1995
	Thái Nguyên
	Nam
	2013
	Sư phạm tiếng Pháp
	Đại học Ngoại ngữ

	4
	12041071
	Đỗ Thanh  Tùng
	29/07/1994
	Phú Thọ
	Nam
	2012
	Sư phạm tiếng Anh
	Đại học Ngoại ngữ

	5
	12041037
	Trần Thị Hà  Trang
	22/01/1994
	Hà Nam
	Nữ
	2012
	Ngôn ngữ Pháp
	Đại học Ngoại ngữ

	6
	13040647
	Trần Ngọc  Quỳnh
	20/10/1995
	Hà Nội
	Nữ
	2013
	Ngôn ngữ Anh
	Đại học Ngoại ngữ

	7
	13040884
	Phạm Thị Minh Hồng
	12/08/1995
	Hòa Bình
	Nữ
	2013
	Ngôn ngữ Nga
	Đại học Ngoại ngữ

	8
	13049001
	Nguyễn Thành Đạt
	13/03/1995
	LB Nga
	Nam
	2013
	Sư phạm tiếng Pháp
	Đại học Ngoại ngữ

	9
	12040053
	Phan Thị Tú Anh
	04/10/1994
	Hà Nội
	Nữ
	2012
	Ngôn ngữ Anh
	Đại học Ngoại ngữ

	10
	13040983
	Đinh Thị Thúy Phương
	13/02/1995
	Lào Cai
	Nữ
	2013
	Ngôn ngữ Trung Quốc
	Đại học Ngoại ngữ

	11
	11040855
	Trịnh Thị Linh Phương
	23/02/1993
	Thanh Hóa
	Nữ
	2011
	Ngôn ngữ tiếng Đức
	Đại học Ngoại ngữ

	12
	13040489
	Lê Hải Nam
	17/01/1996
	Hà Nội
	Nam
	2013
	Ngôn ngữ tiếng Đức
	Đại học Ngoại ngữ

	13
	13040532
	Phạm Minh Ngọc
	12/03/1994
	Hà Nội
	Nữ
	2013
	Ngôn ngữ Pháp
	Đại học Ngoại ngữ

	14
	13041369
	Lê Phương  Thảo
	27/05/1995
	Hà Nội
	nữ
	2013
	Ngôn ngữ Pháp
	Đại học Ngoại ngữ

	15
	13032567
	Đỗ Minh Thuý
	09/02/1995
	Hà Nội
	Nữ
	2013
	Khoa học quản lý
	ĐHKHXH&NV

	16
	12030676
	Nguyễn Lan Hương
	28/07/1994
	Quảng Ninh
	Nữ
	2012
	Quốc tế học
	ĐHKHXH&NV

	17
	12032257
	Phạm Tú Anh
	27/11/1994
	Quảng Ninh
	Nữ
	2012
	Báo chí
	ĐHKHXH&NV

	III. Ngành Quốc tế học
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	13041159
	Phan Hợp Tâm Anh
	12/10/1995
	Hải Phòng
	Nữ
	2013
	Sư phạm tiếng Trung Quốc CLC
	Đại học Ngoại ngữ

	2
	12041289
	Nguyễn Đức Phong
	09/10/1994
	Hà Nội
	Nam
	2012
	Sư phạm tiếng Nhật
	Đại học Ngoại ngữ

	3
	12041290
	Lê Kim Thanh
	19/12/1994
	Hà Nội
	Nữ
	2012
	Sư phạm tiếng Nhật
	Đại học Ngoại ngữ

	4
	12041296
	Tạ Quang Trung
	30/01/1994
	Hà Nội
	Nam
	2012
	Sư phạm tiếng Nhật
	Đại học Ngoại ngữ

	5
	12041193
	Phạm Hồng Minh
	16/08/1994
	Hà Nội
	Nữ
	2012
	Sư phạm tiếng Pháp
	Đại học Ngoại ngữ

	6
	12031032
	Trương Thị Trang
	23/02/1993
	Nam Định
	Nữ
	2012
	Thông tin học
	ĐHKHXH&NV

	7
	13032038
	Dương Thùy Chi
	27/07/1995
	Hà Nội
	Nữ
	2013
	Công tác xã hội
	ĐHKHXH&NV

	8
	13032325
	Đỗ Thu Vân
	28/02/1995
	Hà Nội
	Nữ
	2013
	Báo chí
	ĐHKHXH&NV

	IV. Ngành Khoa học quản lý
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	13032282
	Nguyễn Thu Thuỷ
	25/04/1995
	Bắc Giang
	Nữ
	2013
	Công tác xã hội
	ĐHKHXH&NV

	2
	12030692
	Bùi Phương Thảo
	11/08/1994
	Quảng Ninh
	Nữ
	2012
	Quốc tế học
	ĐHKHXH&NV

	3
	12031108
	Hoàng Thị Hải Yến
	14/11/1994
	Hà Giang
	Nữ
	2012
	Triết học
	ĐHKHXH&NV

	4
	13032522
	Nguyễn Minh Hồng
	02/04/1995
	Hà Nội
	Nữ
	2013
	Chính trị học
	ĐHKHXH&NV

	5
	12030078
	Lường Thị Ngọc Duyên
	07/04/1994
	Sơn La
	Nữ
	2012
	Lịch sử
	ĐHKHXH&NV

	V. Ngành Văn học
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	13012466
	Nguyễn Phương Thùy
	28/03/1995
	Hà Nội
	Nữ
	2013
	Sư phạm Ngữ văn
	Đại học Giáo dục

	2
	12012403
	Trần Thị Hoa
	29/10/1994
	Hà Nội
	Nữ
	2012
	Sư phạm Ngữ văn
	Đại học Giáo dục

	VI. Ngành Lịch sử
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	11011515
	Hà Thu Hoài
	05/08/1993
	Lạng Sơn
	Nữ
	2011
	Sư phạm Lịch sử
	Đại học Giáo dục
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